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Nội dung bài viết 

1. Bài 3: Viết trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời sáng tạo 

Bài 3: Viết trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 3 Tập 1 - Chân trời sáng tạo 

Viết 

Câu 1 trang 61 sgk Tiếng Việt lớp 3: Nghe – viết: Ngày em vào Đội (từ Này em, 
mở cửa ra đến hết). 

Trả lời: 

                       Ngày em vào Đội  

                       Này em, mở cửa ra 

                       Một trời xanh vẫn đợi 

                       Cánh buồm là tiếng gọi 

                       Mặt biển và dòng sông 

  

                       Nắng vườn trưa mênh mông 

                       Bướm bay như lời hát 

                       Con tàu là đất nước 

                       Đưa ta tới bến xa 

  

                       Những ngày chị đi qua 

                       Những ngày em đang tới 

                       Khao khát lại bắt đầu 

                       Từ màu khăn đỏ chói. 

* Lưu ý cách viết:  
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- Học sinh nghe viết vào vở.  

- Chú ý các từ ngữ dễ viết sai như: cánh buồm, mênh mông, khao khát, đỏ chói,…  

Câu 2 trang 61 sgk Tiếng Việt lớp 3: Viết lại vào vở cho đúng các tên riêng có 
trong câu ca dao sau: 

Tiếng lành bình định tốt nhà 

Phú yên tốt lúa, khánh Hòa tốt trâu 

Trả lời:  

Tiếng lành Bình Định tốt nhà 

Phú Yên tốt lúa, Khánh Hòa tốt trâu.  

Câu 3 trang 61 sgk Tiếng Việt lớp 3: Chọn chữ hoặc vần thích hợp với mỗi ô trống 

a. Chữ ch hoặc tr 

Nắng ...ưa giữa lớp ...ời xanh 

...im non học chữ ...ên cành líu lo 

Lúc kể ...uyện, lúc ngâm thơ 

...ong veo đôi mắt nhìn tờ lá non 

Theo Trần Quốc Toàn 

b. Vần an hoặc ang và thêm dấu thanh (nếu cần) 

B... mai thức giấc rộn r... 

L... gió như cũng ngỡ ng... reo ca 

Tiếng trống v... gọi gần xa 

Vào năm học mới ch... hòa yêu thương! 

Theo Lê Hòa Long 

Trả lời: 
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a. Chữ ch hoặc tr 

Nắng trưa giữa lớp trời xanh 

Chim non học chữ trên cành líu lo 

Lúc kể chuyện, lúc ngâm thơ 

Trong veo đôi mắt nhìn tờ lá non 

Theo Trần Quốc Toàn 

b. Vần an hoặc ang và thêm dấu thanh (nếu cần) 

Ban mai thức giấc rộn ràng 

Làn gió như cũng ngỡ ngàng reo ca 

Tiếng trống vang gọi gần xa 

Vào năm học mới chan hòa yêu thương! 

Theo Lê Hòa Long 


